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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông: Lê Văn Đường 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà: Bùi Diệu Huệ 

2. Bà: Trần Thị Thiếu Liên 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông: Trương Công Vũ - 

Là Thư ký Tòa án - Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông: Huỳnh Đức Nhã - Kiểm sát 

viên. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại: Trụ sở - Tòa án nhân dân quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự 

sơ thẩm thụ lý số: 107/2018/TLST - LĐ ngày 14 tháng 5 năm 2018 về 

“Tranh chấp Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp và 

Tiền lương” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 110/2018/QĐXXST - 

LĐ ngày 12 tháng 10 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

110/2018/QĐST - LĐ ngày 02 tháng 11 năm 2018, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà: Nguyễn Ngọc V, sinh năm: 1980 

Địa chỉ: Ấp X, xã L, huyện D, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn (theo giấy ủy quyền ngày 

13 tháng 4 năm 2018): Ông: Dương Văn T, sinh năm; 1978, địa chỉ: 

Đường V, Phường X, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

Bị đơn: Công ty TNHH B 

Địa chỉ: Đường B, Khu Công nghiệp V, phường B, quận T, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Có ông: H - Là người đại diện theo pháp luật. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bà Nguyễn Ngọc V đã làm việc theo hợp đồng lao động xác định 

thời hạn và không xác định thời hạn tại Công ty TNHH B từ ngày 01 tháng 
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10 năm 2014. Trong thời gian làm việc tại đây, bà Nguyễn Ngọc V đã nhận 

lương và các chế độ đến hết tháng 01 năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 02 

năm 2018 thì Công ty TNHH B ngưng hoạt động, nhưng chưa giải quyết 

các chế độ cho bà Nguyễn Ngọc V theo quy định của pháp luật nên bà đã 

yêu cầu Tòa án giải quyết, cụ thể:   

Buộc Công ty TNHH B trả cho bà Nguyễn Ngọc V tiền lương, tiền 

thưởng tổng cộng là 9.553.201 đồng (chín triệu năm trăm năm mươi bà 

ngàn hai trăm lẻ một đồng. Trong đó: Tiền lương tháng 02 năm 2018 là 

2.036.965 đồng (hai triệu không trăm ba sáu ngàn chín trăm sáu mươi lăm 

đồng), tiền lương ngừng việc tháng 10 năm 2017 là 1.424.950 đồng (một 

triệu bốn trăm hai bốn ngàn chín trăm năm mươi đồng), tiền thưởng năm 

2017 (lương tháng thứ 13) là 3.970.824 đồng (ba triệu chín trăm bảy mươi 

ngàn tám trăm hai mươi bốn đồng), tiền nghỉ phép năm 2017 là 2.120.462 

đồng (bốn triệu một trăm hai mươi ngàn bốn trăm sáu hai đồng), chốt và trả 

sổ bảo hiểm xã hội cho bà theo quy định của pháp luật. 

Theo kết quả xác minh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 

Chí Minh thì Công ty TNHH B đăng ký hoạt động tại địa chỉ: Đường B, 

Khu Công nghiệp V, phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng 

chưa làm thủ tục giải thể hay sáp nhập theo quy định của pháp luật.  

Trong thời gian chuẩn bị xét xử, Tòa án nhân dân quận Bình Tân đã 

tống đạt, nhưng không được nên đã niêm yết các văn bản tố tụng theo quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nhưng ông H không có mặt nên 

không thu thập được lời khai và cũng không tiến hành hòa giải được. Vì 

vậy, Tòa án đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.  

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu: Tòa án nhân dân quận Bình Tân 

thụ lý vụ án trên là đúng thẩm quyền. Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký 

Tòa án và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015.  

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về pháp luật tố tụng:  

1.1. Về quan hệ tranh chấp: Bà Nguyễn Ngọc V cho rằng Công ty 

TNHH B chưa trả cho bà tiền lương, tiền thưởng, chốt và trả sổ bảo hiểm 

cho bà nên bà yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH B trả cho bà tiền lương, 

tiền thưởng chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà. Vì vậy, quan hệ pháp 

luật tranh chấp được xác định là: “Tranh chấp Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm 

Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp và Tiền lương” theo quy định tại khoản 1 Điều 

32 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

1.2. Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn (Công ty TNHH B) có trụ sở 

tại quận Bình Tân. Căn cứ vào khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; 

khoản 1, khoản 3 Điều 36; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015 thì yêu cầu và quan hệ pháp luật tranh chấp đã xác định trên 
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thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Ông Dương Văn T vắng mặt và đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

Ông H không có yêu cầu phản tố và đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 

hai, nhưng vắng mặt và không vì sự kiện bất khả kháng hoặc do trở ngại 

khách quan. Căn cứ vào khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1, khoản 

3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Hội đồng xét xử tiến hành 

xét xử vắng mặt những người có tên trên.  

[2]. Về pháp luật nội dung: 

2.1. Xét yêu cầu buộc Công ty TNHH B trả cho bà Nguyễn Ngọc V 

tiền lương, tiền thưởng tổng cộng là 9.553.201 đồng (chín triệu năm trăm 

năm mươi bà ngàn hai trăm lẻ một đồng) của ông Dương Văn T. Hội đồng 

xét xử xét thấy, ngoài lời trình bày, ông Thuận còn cung cấp tài liệu, chứng 

cứ là bảng lương (lương hàng tháng, lương nghỉ phép), tiền thưởng năm 

2017 để chứng minh Công ty TNHH B chưa trả cho bà Vui tiền lương 

tháng 02 năm 2018 là 2.036.965 đồng (hai triệu không trăm ba sáu ngàn 

chín trăm sáu mươi lăm đồng), tiền lương ngừng việc tháng 10 năm 2017 là 

1.424.950 đồng (một triệu bốn trăm hai bốn ngàn chín trăm năm mươi 

đồng), tiền thưởng năm 2017 (lương tháng thứ 13) là 3.970.824 đồng (ba 

triệu chín trăm bảy mươi ngàn tám trăm hai mươi bốn đồng), tiền nghỉ 

phép năm 2017 là 2.120.462 đồng (bốn triệu một trăm hai mươi ngàn bốn 

trăm sáu hai đồng). 

Ông H không phản đối về những tình tiết, sự kiện mà ông Dương 

Văn T đã đưa ra như đã nêu trên là tình tiết, sự kiện không phải chứng 

minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015.  

 Vì vậy, với yêu cầu buộc Công ty TNHH B trả cho bà Nguyễn Ngọc 

V tiền lương, tiền thưởng tổng cộng là 9.553.201 đồng (chín triệu năm trăm 

năm mươi bà ngàn hai trăm lẻ một đồng) của ông Dương Văn T. Hội đồng 

xét xứ xét thấy có căn cứ, phù hợp với các quy định các khoản 3 Điều 47; 

Điều 90; Điều 91; Điều 95; Điều 96; khoản 1 Điều 98; Điều 103; điểm a 

khoản 1 Điều 111; Điều 114 và Điều 186 của Bộ luật lao động năm 2012 

nên chấp nhận. 

2.2. Xét yêu cầu buộc Công ty TNHH B đóng Bảo hiểm Y tế, Bảo 

hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp để chốt và trả sổ bảo hiểm cho bà 

Nguyễn Ngọc V của ông Dương Văn T. Hội đồng xét xử xét thấy có căn 

cứ, phù hợp với các quy định tại khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 

2012; khoản 1 Điều 17; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 21; Điều 22 và 

Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nên chấp nhận.  

2.3. Về án phí: Công ty TNHH B phải nộp án phí lao động sơ thẩm 

theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và 

khoản 1 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 
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12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

Bà Nguyễn Ngọc V không phải nộp án phí lao động sơ thẩm theo 

quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và 

khoản 1 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

2.4. Về quyền kháng cáo: Đương sự và người đại diện hợp pháp của 

đương sự được quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 271 và Điều 273 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 5; khoản 1 Điều 6; điểm c khoản 1 Điều 35; khoản 

1, khoản 3 Điều 36; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 70; Điều 71; Điều 72; 

Điều 91; Điều 92; Điều 93; Điều 94; Điều 95; Điều 96; khoản 1 Điều 147; 

khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1, khoản 3 Điều 228; Điều 233; 

Điều 235; Điều 266; Điều 271; Điều 273; Điều 278 và khoản 1 Điều 280 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ vào các Điều 328; Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật dân sự 

năm 2015; 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 47; Điều 90; Điều 91; Điều 95; Điều 96; 

khoản 1 Điều 98; Điều 103; điểm a khoản 1 Điều 111; Điều 114 và Điều 

186 của Bộ luật lao động năm 2012;  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 17; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 21; 

Điều 22 và Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; 

Căn cứ vào Luật thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2014); 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Ngọc V về việc buộc Công ty 

TNHH B trả tiền lương, tiền thưởng, chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà.   

1.1. Buộc Công ty TNHH B trả cho bà Nguyễn Ngọc V tiền lương, 

tiền thưởng tổng cộng là 9.553.201 đồng (chín triệu năm trăm năm mươi bà 

ngàn hai trăm lẻ một đồng). Trả một lần tại thời điểm bản án có hiệu lực 

pháp luật.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và kể từ ngày bà Nguyễn 

Ngọc V có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty TNHH B chưa trả cho bà 

Vui số tiền trên, thì hàng tháng Công ty TNHH B còn phải trả thêm cho bà 
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Vui tiền lãi tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả tại thời điểm thanh 

toán. 

1.2. Buộc Công ty TNHH B đóng tiền Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã 

hội, Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội để chốt 

và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà Nguyễn Ngọc V tại thời điểm bản án có 

hiệu lực pháp luật.  

1.3. Về án phí: Công ty TNHH B phải nộp 300.000 đồng (ba trăm 

ngàn đồng) án phí lao động sơ thẩm. 

Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức 

thi hành bản án này theo quy định của Luật thi hành án dân sự. 

1.4. Về quyền kháng cáo: Đương sự và người đại diện hợp pháp của 

các đương sự được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án theo quy định tại các Điều 6; Điều 7 và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận:  

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND quận Bình Tân; 

- Cơ quan thi hành án dân sự quận Bình Tân; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu: Hồ sơ, văn phòng. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký và đóng dấu) 
 

 

 

 

Lê Văn Đường 

 

 


